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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Khoa 

Thẩm phán                        :       m V  n       nh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.      u  n Th  Thu  u  n 

2. Ông      nh   n  

3. Ông Võ Bình Tân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặn  Th   ồn  Thủ  – Th  ký Tòa án nh n d n 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: 
Ông   u  n  am  ả  – K ểm sát v  n. 

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, tạ  trụ sở Tòa án nh n d n tỉnh Khánh Hòa 

mở ph  n tòa xét xử s  thẩm côn  kha  vụ án hình sự thụ lý số 108/2021/HS-ST 

ngày 17 tháng 8 năm 2021 theo Qu ết đ nh đ a vụ án ra xét xử số 

145/2021/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2021 đố  vớ  các b  cáo: 

1/ Trần Lộc Th, sinh năm: 2003 tạ  Khánh  òa;     c  trú: 17 T  n 

Giang, ph ờn  P, th nh phố N, tỉnh Khánh  òa; Quốc t ch: V ệt  am; D n tộc: 

K nh; Tôn   áo: Khôn ;   h  n h ệp: Khôn ; Trình độ học vấn: 7/12; Con ôn : 

Trần Văn S, s nh năm: 1977 và bà Đo n Th  Thanh T, s nh năm: 1978; T  n án, 

t  n sự: Khôn ;    cáo b  áp dụn  b ện pháp Cấm đ  khỏ  n   c  trú, có mặt. 

2/ Trần Thắng T, s nh năm: 2000 tạ  Khánh  òa;     c  trú: 17 T  n 

Giang, ph ờn  P, th nh phố  , tỉnh Khánh  òa; Quốc t ch: V ệt  am; D n tộc: 

Kinh; Tôn   áo: Khôn ;   h  n h ệp:  ao độn  tự do; Trình độ học vấn: 7/12; 

Con ôn : Trần Văn S, s nh năm: 1977 v  b  Đo n Th  Thanh T, s nh năm: 1978; 

T  n án, t  n sự: Khôn ;    cáo b  áp dụn  b ện pháp Cấm đ  khỏ  n   c  trú, có 

mặt. 

Người bào chữa cho các bị cáo Trần Lộc Th, Trần Thắng T:      u  n 

Th    nh Tr – Văn phòn   uật s  Tr – Đo n  uật s  tỉnh Khánh  òa. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Bản án số: 32/2022/HS-ST 

Ngày 25/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Đ a chỉ: 18   u  n    n   ằn , ph ờn  C, th nh phố C, tỉnh Khánh 

Hòa. Có mặt. 

Bị hại:    Đo n Th  D  m Q, sinh năm: 2000 

N   c  trú: 17 T  n G an , ph ờn  P, th nh phố  , tỉnh Khánh  òa. Có 

mặt. 

Người c  qu  n   i, ngh a v   iên quan:    Đo n Th  Thanh T1, sinh 

năm: 1978 

N   c  trú: 17 T  n G an , ph ờn  P, th nh phố  , tỉnh Khánh Hòa. Có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu c  trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

v  án đư c t m tắt như sau: 

Khoản  06   ờ 00 phút n    01/10/2020, Đo n Th  D  m Q đan  bán 

n ớc đá tạ  khu vực tr ớc số nh  17 T  n G an , ph ờn  P, th nh phố  , thì cô 

ruột l  Đo n Th  Thanh T1 từ tron  nh  đ  ra v  nó  v ệc Đo n Trần Quỳnh   

(em ruột Q) bỏ nh  đ  khôn  phả  l  do lỗ  của T1. Sau đó,   ữa T1 và Q xả  ra 

m u thuẫn đánh nhau, T1 d n  01  hế nhựa ném v o n  ờ  Q thì Q cầm 01 con 

dao chặt đá bằn  k m loạ  ném lạ  v  phía T1 (cả ha  đ u khôn  ném trún  

nhau).  úc n  , Trần  ộc Th, Trần Thắn  T l  con ruột T1 từ tron  nh  chạ  ra 

đánh Q. Th nhặt lấ  con dao chặt đá của Q vừa ném, trở n  ợc són  dao chém 

Q 02 cá  v o v n  đầu v  cánh ta  trá . T d n  ta  đánh v o v n  đầu của Q, 

sau đó cả ha  bỏ đ . Còn Q đ ợc đ a đ  cấp cứu tạ   ệnh v ện Đa khoa tỉnh 

Khánh  òa. Đến n    08/02/2021, Th, T đến c  quan Côn  an kha  nhận to n 

bộ h nh v  phạm tộ  nh  đã n u tr n. 

Tạ   ản kết luận   ám đ nh pháp   v  th  n  tích số 392/TgT-TTPY ngày 

22/10/2020 của Trun  t m Pháp   tỉnh Khánh  òa xác đ nh th  n  tích của 

Đo n Th  D  m Q l : 01 sẹo kích th ớc nhỏ v n  trán đỉnh trái, tỷ lệ th  n  tật: 

03%; 01 sẹo kích th ớc trun  bình vùng cánh tay trái, tỷ lệ th  n  tật: 02%; Tụ 

máu ngoài m n  cứn , tỷ lệ th  n  tật: 13%;  ứt x  n  trán trá , tỷ lệ th  n  

tật: 09%. 

Kết luận: Tỷ lệ tổn th  n  c  thể do th  n  tích     ra l  25%.  

Vật chứn  vụ án: 01 con dao sắt d n  để chặt đá, kích th ớc (20x5) cm. 

 Tạ  bản Cáo trạn  số 79/CT-VKSKH-P1 n    13/9/2021 của V ện k ểm 

sát nh n d n tỉnh Khánh  òa đã tru  tố các b  cáo Trần  ộc Th, Trần Thắn  

T v  tộ  “Giết người” theo qu  đ nh tạ  đ ểm n khoản 1 Đ  u 123  ộ luật hình sự 

năm 2015. 

Tạ  ph  n tòa s  thẩm: 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát nh n d n tỉnh Khánh  òa   ữ n u  n Cáo trạn  

đã tru  tố các b  cáo v  đ  n h   ộ  đồn  xét xử áp dụn  đ ểm n khoản 1 Đ  u 

123, đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, Đ  u 54, Đ  u 57  ộ luật hình sự năm 

2015, xử phạt b  cáo Trần Thắn  T từ 06 (Sáu) đến 07 ( ả ) năm t ; Áp dụn  
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đ ểm n khoản 1 Đ  u 123, đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, Đ  u 57, Đ  u 

91, Đ  u 101, Đ  u 102  ộ luật hình sự năm 2015, xử phạt b  cáo Trần  ộc Th 

từ 04 ( ốn) đến 05 ( ăm) năm t . V  vật chứn  vụ án: Đ  n h  t ch thu t  u hủ  

01 con dao sắt d n  để chặt đá, kích th ớc (20x5) cm. V  trách nh ệm d n sự: 

Gh  nhận sự tự n u ện thỏa thuận   ữa các b  cáo v  b  hạ . Các b  cáo phả  l  n 

đớ  bồ  th ờn  số t  n 60.000.000 (Sáu m    tr ệu) đồn  cho b  hạ  Đo n Th  

D  m Q. 

-    ờ  b o chữa cho các b  cáo Trần  ộc Th, Trần Thắn  T b    u  n 

Th    nh Tr tranh luận: Thốn  nhất v  tộ  danh đố  vớ  các b  cáo. Đ  n h   ộ  

đồn  xét xử xem xét các tình t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự nh  các b  cáo 

phạm tộ  lần đầu, th nh khẩn kha  báo, ăn năn hố  cả , đã bồ  th ờn  một phần 

cho b  hạ  v  b  hạ  đã có G ấ  bã  nạ . Tron  vụ án n  , các b  cáo phạm tộ  

ch a đạt, b  cáo T có va  trò thứ  ếu, b  cáo Th phạm tộ  kh  ch a th nh n  n, do 

đó, đ  n h   ộ  đồn  xét xử xem xét   ảm nhẹ một phần hình phạt cho các b  

cáo. 

- Các b  cáo nó  lờ  nó  sau c n : Xin Hộ  đồn  xét xử   ảm nhẹ hình phạt 

cho các b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tr n c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu có tron  hồ s  vụ án đã 

đ ợc thẩm tra, xét hỏ , tranh luận tạ  ph  n tòa,  ộ  đồn  xét xử nhận thấ  nh  

sau:  

[1] V  h nh v , qu ết đ nh tố tụn  của C  quan đ  u tra Côn  an tỉnh 

Khánh Hòa, Đ  u tra v  n, V ện k ểm sát nh n d n tỉnh Khánh  òa, K ểm sát 

v  n tron  quá trình đ  u tra, tru  tố đã thực h ện đún  thẩm qu  n, trình tự thủ 

tục đún  qu  đ nh của  ộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình đ  u tra v  tạ  ph  n 

tòa, các b  cáo, n  ờ  b o chữa cho b  cáo, b  hạ , n  ờ  có qu  n lợ , n hĩa vụ 

liên quan khôn  có a  có ý k ến hoặc kh ếu nạ  v  h nh v , qu ết đ nh của c  

quan t ến h nh tố tụn , n  ờ  t ến h nh tố tụn . Do đó, các h nh v , qu ết đ nh 

tố tụn  của c  quan t  n h nh tố tụn , n  ờ  t ến h nh tố tụn  đã thực h ện đ u 

hợp pháp. 

[2]  ộ  đồn  xét xử xét thấ  tron  quá trình đ  u tra cũn  nh  tạ  ph  n 

tòa hôm nay các b  cáo đã thừa nhận to n bộ h nh v  phạm tộ  của mình.  ờ  

nhận tộ  của các b  cáo ph  hợp vớ  nộ  dun  cáo trạn , kết luận đ  u tra v  các 

chứn  cứ khác có tron  hồ s  vụ án.  h  vậ , có đủ c  sở để  ộ  đồn  xét xử 

kết luận: Khoản  06   ờ 00 phút n    01/10/2020, tạ  khu vực tr ớc số nh  17 

T  n G an , ph ờn  Ph ớc  ả , th nh phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chỉ vì 

xích mích nhỏ tron  s nh hoạt   ữa b  hạ  v  mẹ của các b  cáo m  b  cáo Trần 

 ộc Th đã có h nh v  d n  dao chặt đá chém v o v n  đầu, vùng cánh tay trái 

của ch  Q.   a  lúc đó, Trần Thắn  T lao vào dùng tay t ếp tục đánh ch  Q.  ậu 

quả ch  Q b  th  n  tích vớ  tỷ lệ th  n  tật 25%.   nh v  phạm tộ  của các b  

cáo Trần  ộc Th, Trần Thắn  T phạm tộ  “Giết người” theo đ ểm n khoản 1 

Đ  u 123  ộ luật hình sự năm 2015 l  đún  n  ờ , đún  tộ .  



4 
 

[3] Xét tính chất, mức độ thực h ện h nh v  phạm tộ , các tình t ết tăn  

nặn  v    ảm nhẹ trách nh ệm hình sự của các b  cáo: 

  nh v  của các b  cáo l  đặc b ệt n u  h ểm cho xã hộ , x m phạm đến 

sức khỏe, tính mạn  của n  ờ  khác.   nh v  của các b  cáo thể h ện thá  độ 

xem th ờn  pháp luật, có tính chất côn đồ, hun  hãn,     mất trật tự xã hộ ,     

t m lý hoan  man  cho n  ờ  d n đ a ph  n . Do đó, cần xử phạt n h  m 

minh, cách ly các b  cáo khỏ  xã hộ  một thờ    an để   áo dục các b  cáo trở 

th nh n  ờ  l  n  th ện, đồn  thờ  cũn  răn đe,   áo dục v  phòn  n ừa chun  

cho xã hội.  

Tuy nhiên, các b  cáo l  nh n d n lao độn , ch a có t  n án, t  n sự; tron  

quá trình đ  u tra, tru  tố, xét xử, các b  cáo kha  báo th nh khẩn, ăn năn hố  cả , 

các b  cáo đã bồ  th ờn  một phần cho b  hạ  v  đồn  ý t ếp tục bồ  th ờn  cho 

b  hạ , đ ợc b  hạ  bã  nạ . Các b  cáo phạm tộ  ch a đạt, vì vậ ,  ộ  đồn  xét xử 

áp dụn  đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, Đ  u 57  ộ luật  ình sự năm 2015 

cho các b  cáo.    cáo Trần  ộc Th phạm tộ  tron  thờ    an ch a th nh n  n n n 

nhận thức có phần hạn chế, do đó, cũn  xem xét, đánh   á   ảm nhẹ cho b  cáo 

kh  qu ết đ nh hình phạt. 

   cáo Trần Thắn  T có nh  u tình t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự đ ợc 

qu  đ nh tạ  khoản 1 Đ  u 51  ộ luật hình sự năm 2015 v  tham   a vớ  va  trò 

thứ  ếu n n áp dụn  cho b  cáo Đ  u 54  ộ luật hình sự năm 2015 xử phạt b  

cáo d ớ  mức thấp nhất của khun  hình phạt để b  cáo thấ  đ ợc sự khoan hồn  

của pháp luật m  an t m, cả  tạo. 

[4] Xét đ  n h  của đạ  d ện V ện k ểm sát v  tộ  danh, đánh   á tính chất, 

mức độ h nh v  phạm tộ  của các b  cáo, áp dụn  các tình t ết   ảm nhẹ v  đ  

n h  mức án xử phạt đố  vớ  các b  cáo l  ph  hợp nh   ộ  đồn  xét xử nhận 

đ nh tr n n n chấp nhận. 

[5] Xét đ  n h  của n  ờ  b o chữa cho các b  cáo b    u  n Th    nh 

Tr:  uật s  đ  n h   ộ  đồn  xét xử áp dụn  cho các b  cáo h ởn  các tình t ết 

  ảm nhẹ tạ  đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, Đ  u 57  ộ luật hình sự năm 

2015 l  ph  hợp n n chấp nhận. 

[6] V  trách nh ệm d n sự: Tạ  ph  n tòa, các b  cáo đồn  ý bồ  th ờn  

theo   u cầu của b  hạ  Q. Xét thấ  sự thỏa thuận của b  hạ  v  các b  cáo l  tự 

n u ện khôn  v  phạm đ  u cấm của luật v  khôn  trá  đạo đức xã hộ  n n  ộ  

đồn  xét xử chấp nhận. Các b  cáo phả  l  n đớ  bồ  th ờn  cho b  hạ  số t  n 

60.000.000 (Sáu m    tr ệu) đồn . 

[7] V  xử lý vật chứn : T ch thu t  u hủ  01 ( ột) con dao sắt d n  để 

chặt đá, kích th ớc (20x5) cm.  

[8] V  án phí:  uộc các b  cáo Trần  ộc Th, Trần Thắn  T mỗ  b  cáo 

phả  nộp 200.000 ( a  trăm n hìn) đồn  án phí hình sự s  thẩm v  1.500.000 

( ột tr ệu năm trăm n hìn) đồn  án phí d n sự. 

   các    trên  
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QUYẾT ĐỊNH 

1. Áp dụn  đ ểm n khoản 1 Đ  u 123, đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 

51, Đ  u 57, Đ  u 91, Đ  u 101, Đ  u 102  ộ luật hình sự năm 2015 đố  vớ  b  

cáo Trần  ộc Th. 

Xử phạt b  cáo Trần  ộc Th 04 ( ốn) năm 06 (Sáu) thán  t  v  tộ  “Giết 

người”, thờ  hạn chấp h nh hình phạt t  tính từ n    bắt th  h nh án. 

- Áp dụn  đ ểm n khoản 1 Đ  u 123, đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 54, Đ  u 57  ộ luật hình sự năm 2015 đố  vớ  b  cáo Trần Thắn  T. 

Xử phạt b  cáo Trần Thắn  T 05 ( ăm) năm 03 (Ba) thán  t  v  tộ  “Giết 

người”, thờ  hạn chấp h nh hình phạt t  tính từ n    bắt th  h nh án. 

2. V  trách nh ệm d n sự: Áp dụn  Đ  u 584, Đ  u 585, Đ  u 586, Đ  u 

590  ộ luật d n sự,  h  nhận sự tự n u ện thỏa thuận   ữa các b  cáo v  b  hạ , 

các b  cáo có n hĩa vụ phả  l  n đớ  bồ  th ờn  cho b  hạ  Đo n Th  D  m Q số 

t  n 60.000.000 (Sáu m    tr ệu) đồn , tron  đó mỗ  b  cáo có n hĩa vụ phả  bồ  

th ờn  30.000.000 ( a m    tr ệu) đồn .    cáo Trần  ộc Th có n hĩa vụ bồ  

th ờn  th ệt hạ  bằn  t   sản của mình, nếu b  cáo khôn  đủ t   sản để bồ  

th ờn  thì b  Đo n Th  Thanh T1 (mẹ của b  cáo) phả  bồ  th ờn  phần còn 

th ếu bằn  t   sản của mình. 

T ếp tục tạm   ữ số t  n 2.000.000 (Hai tr ệu) đồn  theo    n la  thu t  n 

số AA/2021/0004292 n    15 thán  12 năm 2021 và số t  n 2.000.000 (Hai 

tr ệu) đồn  theo    n la  thu t  n số AA/2021/0004293 n    15 thán  12 năm 

2021 của Cục Th  h nh án d n sự tỉnh Khánh  òa để đảm bảo th  h nh phần bồ  

th ờn  cho b  hạ . 

Kể từ n    bản án có h ệu lực pháp luật (đố  vớ  các tr ờn  hợp c  quan 

th  h nh án có qu  n chủ độn  ra qu ết đ nh th  h nh án) hoặc kể từ có đ n   u 

cầu th  h nh án của n  ờ  đ ợc th  h nh án (đố  vớ  các khoản t  n phả  trả cho 

n  ờ  đ ợc th  h nh án) cho đến kh  th  h nh xon  tất cả các khoản t  n, h n  

thán  b n phả  th  h nh án còn phả  ch u khoản t  n lã  của số t  n còn phả  th  

h nh án theo mức lã  suất qu  đ nh tạ  Đ  u 357, Đ  u 468  ộ luật D n sự năm 

2015, trừ tr ờn  hợp pháp luật có qu  đ nh khác. 

3. V  xử lý vật chứn : Áp dụn  Đ  u 47  ộ luật hình sự năm 2015 và 

khoản 2 Đ  u 106  ộ luật tố tụn  hình sự; 

T ch thu t  u hủ  01 ( ột) con dao sắt d n  để chặt đá, kích th ớc (20x5) 

cm. 

(Theo    n bản   ao, nhận vật chứn  lập n    24/11/2021   ữa C  quan 

Cảnh sát đ  u tra Côn  an tỉnh Khánh  òa vớ  Cục Th  h nh án d n sự tỉnh 

Khánh Hòa).  

4. V  án phí: Căn cứ   h  qu ết số 326/2016/U TVQ 14 n    

30/12/2016 của Ủ  ban Th ờn  vụ Quốc  ộ  qu  đ nh v  mức thu, m  n,   ảm, 

nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa án; 
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 uộc các b  cáo Trần  ộc Th, Trần Thắn  T mỗ  b  cáo phả  nộp 200.000 

( a  trăm n hìn) đồn  án phí hình sự s  thẩm v  1.500.000 ( ột tr ệu năm trăm 

nghìn) đồn  án phí d n sự. 

Qu  định chung: Tr ờn  hợp bản án, qu ết đ nh đ ợc th  h nh theo qu  

đ nh tạ  Đ  u 2  uật Th  h nh án d n sự thì n  ờ  đ ợc th  h nh án d n sự, 

n  ờ  phả  th  h nh án d n sự có qu  n thỏa thuận th  h nh án, qu  n   u cầu 

th  h nh án, tự n u ện th  h nh án hoặc b  c ỡn  chế th  h nh án theo qu  đ nh 

tạ  các Đ  u 6, 7 v  9  uật Th  h nh án d n sự; thờ  h ệu th  h nh án đ ợc thực 

h ện theo qu  đ nh tạ  Đ  u 30  uật th  h nh án d n sự. 

5. V  qu  n khán  cáo: Các b  cáo, b  hạ , n  ờ  có qu  n lợ , n hĩa vụ 

l  n quan có qu  n khán  cáo bản án tron  hạn 15 n   , kể từ n    tu  n án s  

thẩm. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- TA D cấp cao tạ  Đ   ẵn ; 

- VKS D cấp cao tạ  Đ   ẵn ; 

- VKS D tỉnh Khánh  òa; 

- Sở T  pháp tỉnh Khánh  òa; 

- Côn  an tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục T ADS tỉnh Khánh  òa; 

-    cáo; 

-   u hồ s , án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

Trần Anh Khoa 

 


